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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Ban hành kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm

(H5N1)

và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Chỉ thị số 53/CT-TW ngày 28/10/2005 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về

triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch

cúm ở người;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 4/11/2005 của Chính phủ về các biện

pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở

người;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ "Về

việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động

khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người";

Theo đề nghị của Vụ Chính sách thị trường trong nước và Cục Quản lý thị trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm

(H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người (kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại, Sở Thương

mại và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

 

KHI XẢY RA DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI

(Ban hành theo Quyết định số 3024/2005/QĐ-BTM ngày 07/12/2005

của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Thực hiện Chỉ thị số 53/CT-TW ngày 28/10/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,

Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết

số 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn

chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người.

Căn cứ vào Kế hoạch hành động khẩn cấp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống

dịch cúm gia cầm, Bộ Thương mại xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp phòng

chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người thuộc lĩnh vực thương mại như

sau:

A. MỤC TIÊU CHUNG:

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động quản lý thị trường nhằm tham gia phòng chống

dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người (H5N1), bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng

của người tiêu dùng.

- Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện các biện

pháp ngăn chặn dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo QGPCDCGC.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát thị trường nhằm

hạn chế tối đa biến động giá trên thị trường, đặc biệt là giá các mặt hàng thực phẩm.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

I. GIAI ĐOẠN I: (tương ứng với Pha 1, 2, 3 của WTO): Dịch cúm gia cầm đã xảy

ra và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, tương ứng với tình hình dịch



bệnh hiện nay ở nước ta.

Thời gian vừa qua, nước ta đã trải qua dịch cúm gia cầm tương ứng với Pha 1, 2, 3.

Để kịp thời hạn chế dịch, Bộ Thương mại đã có những biện pháp ứng phó sau:

1. Văn bản chỉ đạo

- Công điện khẩn (số 08/BTM-QLTT ngày 20/01/2004) gửi Giám đốc Sở Thương mại

và Sở Thương mại và du lịch phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra ngăn chặn

việc vận chuyển gà ra khỏi vùng dịch; bắt giữ, tiêu hủy theo quy định số gia cầm mắc

bệnh.

- Và các công văn số: 0460/TM-CSTTTN ngày 06/02/2004; 5609/TM-TTTN ngày

08/11/2004; 0293/TM-TTTN ngày 19/01/2005; 1056/TM-TTTN ngày 08/03/2005;

3504/BCĐ-TW ngày 22/07/2005; 3754/TM-TTTN ngày 08/08/2005 với nội dung là

phối hợp với các lực lượng hữu quan kiểm soát việc chăn nuôi, giết mổ, chế biến và

lưu thông sản phẩm gia cầm; tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong

khâu lưu thông nội địa; ngăn chặn việc vận chuyển, nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia

cầm; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành quy hoạch xây dựng các lò mổ

tập trung, chuyển hoạt động buôn bán vào chợ có sự kiểm tra, kiểm dịch của cơ

quan chuyên môn.

- Chỉ thị số 20/2005/BTM-QLTT ngày 18/11/2005 "về các biện pháp cấp bách phòng,

chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người".

2. Tổ chức thực hiện

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra tại các địa phương về an toàn thực phẩm và

dịch cúm gia cầm trong dịp Tết Ất Dậu.

- Chi cục Quản lý thị trường các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành

chức năng thuộc các tỉnh, thành phố thành lập các chốt kiểm tra và tham gia kiểm tra

trong thời gian có dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

- Thi hành Công điện số 13/BNN-CĐ ngày 16/11/2005 của Trưởng Ban chỉ đạo quốc

gia phòng chống dịch cúm gia cầm "về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp

bách phòng chống dịch cúm gia cầm", Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Y tế,



Bộ Nông nghiệp & PTNT đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các biện pháp cấp

bách phòng chống dịch cúm gia cầm của 4 tỉnh Tây Nguyên.

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người do

Thứ trưởng Bộ Thương mại làm trưởng ban, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

làm phó ban, thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các đơn vị liên quan gồm:

1. Vụ Chính sách thị trường trong nước

2. Cục Quản lý thị trường

3. Vụ Kế hoạch

4. Vụ Xuất nhập khẩu

Trong đó, Cục Quản lý thị trường là đơn vị thường trực giúp Ban Chỉ đạo tổ chức

thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp của Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,

chống dịch cúm gia cầm.

b) Xây dựng các phương án ứng phó với đại dịch và kiểm soát, xử lý việc buôn bán

gia cầm, sản phẩm gia cầm theo quy định.

c) Phối hợp với UBND cấp tỉnh

+ Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ

đạo quốc gia.

+ Huy động nguồn lực hiện có, bảo đảm sẵn sàng tự chủ và phối hợp với các ngành

chức năng kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm trên thị

trường.

3. Phân công thực hiện trực tiếp

a) Cục Quản lý thị trường

- Thiết lập đường dây nóng tại các Chi cục Quản lý thị trường, thông báo rộng rãi

cho các doanh nghiệp thương mại và người dân nhằm phát hiện việc bán các gia

cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch đưa vào lưu thông để xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên

quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát bảo đảm thực hiện nghiêm các văn


